
TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

1 A39511 Nguyễn Hoài Anh NK33h3

2 A39984 Trương Lê Quỳnh Anh SN33h2

3 A26436 Nguyễn Thùy Dương NE28a4

4 A33438 Nguyễn Thị Kim Thu NE31b5

5 A28948 Nguyễn Thị Thảo Anh QA29g2

6 A37075 Đỗ Minh Chiến TI32h1 1-2

7 A39833 Hoàng Thúy Quỳnh QT28a1

8 A28117 Lê Ngọc Bích QM30e1

9 A39436 Trần Huyền Trang NJ29e3

10 A29614 Trần Huyền Trang NJ29e3

11 A20955 Nguyễn Như Trang QF25g2

12 A37018 Mai Công Đức Linh QL32h3

13 A34251 Bế Tiến Hưng QF31e1

14 A29968 Đinh Ngọc Ánh QT29d2

15 A31758 Bùi Thanh Mai QM30g1 3-5

16 A39806 Nguyễn Thị Thu Hằng QA33h4

17 A32456 Nguỹen Thị Thúy Hằng QM31h1

18 A33383 Nguyễn Thị Tuyết Trinh QA31h3

19 A33570 Đặng Thị Hoa QE31h2 6-7

20 A39797 Nguyễn Thanh Tâm QT33h6

21 A31666 Nguyễn Thị Phương Linh QM30d1

22 A33569 Lê Trang Anh NE31b5

23 A37598 Nguyễn Hồng An NK33g1

24 A37730 Trần Tuấn Anh QL33d1

25 A32940 Nguyễn Thu Trang SN31h6

01/12/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

02/12/2020

03/12/2020

04/12/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN VI PHẠM QUY ĐỊNH

      (Từ ngày 02/12/2020 đến 31/12/2020)

Tầng 1
Không
đeo thẻ

05/12/2020

1-2

3-5

1-2

1-2

3-5

1-2

3-5

1



TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

26 A35534 Nguyễn Hồng Vĩnh QT32b1

27 A35555 Đoàn Hoàng Doanh QT32e2

28 A34332 Nguyễn Hải Linh NE31b9

29 A29434 Vũ Tiến Anh NE29a3

30 A40897 Đỗ Ngọc Diệp QT33h8

31 A41095 Nguyên Thị Thu Hằng QM33h2

32 A39786 Trịnh Bình Phước TA33h1 6-7

33 A33056 Chu Thị Phương Nga NK31g2

34 A28504 Đỗ Hà Anh NE29a1

35 A30767 Bùi Ngọc Định QE30h2

36 A35555 Đoàn Hoàng Danh QT32e2

37 A34332 Nguyễn Hải Linh NE31h9

38 A29434 Vũ Tiến Anh NE29a3

39 A40897 Đỗ Ngọc Diệp QT3h8

40 A41095 Nguyễn Thị Thu Hằng QM33h2

41 A41106 Hoàng Hồng Nhi QM33e1

42 A39196 Lê Thanh Tùng TT33g1
Ăn quà 

trong lớp

43 A39179 Bùi Ngọc Thương NE33a8 6-7

44 A37104 Nguyễn Hoàng Dũng XC32b1

45 A30622 Nguyễn Thị Huyền Trang NJ30g1

46 A37541 Nguyễn Hưng Du QE33g1

47 A29981 Đỗ Phương Thảo NK29d1

48 A31154 Vũ Xuân Lực SN30h2

49 A40965 Lê Quang Dũng TI33c1

50 A40749 Nguyễn Hoài An TE33h2

51 09/12/2020 A28639 Nguyễn Thị Thư NZ29g1

52 A34348 Vũ Ngọc Hải QM31e2

53 A39729 Trần Thảo My QL33g1

54 A29824 Trần Thị Thu Thủy QT29e2

55 A29319 Nguyễn Quang Nghĩa QT29d2

56 A30318 Nguyễn Hạnh Nhiên NJ30h1

57 A36224 Đoàn Quang Huy XC32b1

08/12/2020

Hội trường

1-2

Tầng 1 Không
đeo thẻ

10/12/2020

Tầng 1
Không
đeo thẻ

07/12/2020

3-505/12/2020

3-4

3-5

1-2

1-2

2



TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

58 A32502 Phạm Văn Đức QL31h1

59 A38171 Nguyễn Thế Huy TT32h2

60 A31670 Huỳnh Gia Hân QF26e2

61 A23649 Phạm Minh Long QM30g1

62 A33081 Nguyễn Thị Ngọc Huyền QT31h2 Hội trường

63 A30451 Trần Thảo Linh NK30h1

64 A37211 Nguyễn Quốc Khánh XV32e1

65 A38993 Nguyễn Châu Loan QE33h3 3-4 Hội trường

66 14/12/2020 A32799 Nguyễn Thị Hồng Nhung QE31h1

67 16/12/2020 A40410 Nguyễn Huy Hoàng TI32h1

68 17/12/2020 A32034 Phạm Hà Thu QT30g3 3-5 Vườn SV

69 A37673 Nguyễn Thùy Dương QE33h1

70 A33577 Đào Phương Nam QM31h2

71 A30105 Đào Quang Đạo QT30g 1-3

72 A33498 Nguyễn Hà Ngân NE31b5

73 A33758 Lưu Ngọc Anh QT31e1

74 A37998 Vũ Mạnh Hùng TT33h2

75 A34150 Nguyễn Thế Khiêm NE31b8

76 A33696 Nguyễn Đức Long QT31e2

77 A30096 Lê Thanh Tùng TI30h1 3-5

78 A27084 Chế Thị Minh Anh NJ28a1

79 A29583 Bùi Thị Phương NJ29g1

80 A34238 Nguyễn Văn Hải QE31h3

81 A38443 Lê Thị Ánh Hồng QF33h2

82 A28966 Trịnh Thị Ngân NJ29e2

83 A29846 Vũ Thị Hồng Hạnh NE29a4

84 A40458 Phạm Ngọc Anh NE33a2

85 A32820 Nguyễn Thu Hiền QA31h2

86 A35456 Vũ Thu Hà QMh2

87 A33736 Chu Thị Hải Yến QT31e3

88 A38485 Nguyễn Thị Nhung NJ332

89 A38790 Nguyễn Trung Huy TT33h3 6-7

90 A32544 Nguyễn Thị Anh QT31h1

1-2

1-3

Tầng 1

Tầng 1

1-2

3-5 Sân trường

3-5

Tầng 6

21/12/2020

23/12/2020

22/12/2020

1-2

Tầng 1

12/12/2020

11/12/2020

11/12/2020

Tầng 1

Không
đeo thẻ

Tầng 1

6-7

1-3

3-5
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TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

91 A37998 Vũ Mạnh Hùng TT33h2

92 A29561 Nguyễn Việt Anh QF29e1

93 A34312 Lại Phương Khanh QT31e2

94 A33757 Lê Thị Trà My QA31h4

95 A27734 Thân Thị Thủy QE28a6 1-2

96 A31719 Phùng Trí Anh QF30e1

97 A34484 Nguyễn Kim Thanh QE31h4

98 A34312 Cao Thị Phương SN30h2

99 A31327 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh QE30h4

100 A27603 Đỗ Thị Phương Mai QM28d1

101 A27400 Nguyễn Lê Hải Nam QT28b1

102 A29993 Hoàng Thị Ngọc Ánh NE29a7

103 A37460 Nguyễn Xuân Chiến TT33h1

104 A30660 Âu Thị Thùy Phương QT31e2

105 A29970 Bùi Thị Thùy Trang QM29e2

106 A33859 Nghiêm Phương Thảo QE31a3

107 A39069 Vũ Thị Yến Linh NE33a9

108 A29878 Nguyễn Ngọc Linh NE29a4

109 A29434 Vũ Tiến Anh NE29a3

110 A39717 Lưu Thị Phương QI33h2

111 A35334 Nguyễn Đăng Khoa QL32h1

112 A31308 Lương Thị Hải Yến QT30g1

113 A34481 Dương Thị Lan Anh NE31b10

114 A37401 Lã Anh Phương NE32a12

115 A37031 Phạm Thị Ngân NE32a12

116 A32513 Tống Nhật Linh QM31h1 6-8

117 A32357 Nguyễn Văn Thiệu TC31h1

118 A35709 Phạm Phan Quang Vinh NE32a3

119 A34808 Đào Thị Thu Hà NK32h1

120 A34628 Nguyễn Thị Quỳnh Anh QE31h4

121 A30464 Nguyễn Thị Hà Trang NJ30h2

122 A29827 Nguyễn Ngọc Linh XV29b1

123 A35540 Vũ Lê Hoàng Anh QT32h1

1-3

Sân trường

3-5

6-7

1-2

1-2

Sân trường

Không
đeo thẻ

Tầng 1

Tầng 1

25/12/2020

Tầng 1

24/12/2020

24/12/2020

28/12/2020

6-7

6-7

Tầng 1

1-2
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TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

124 A35584 Phạm Minh Hiếu QL32e1

125 A36499 Vũ Trung Hiếu QB32b1

126 A37724 Dương Chí Thanh QE33h1

127 A29845 Phạm Thị Hoàng Ân NK29c1

128 A37067 Bùi Huyền Trang NJ32g3

129 A34497 Nguyễn Viết Lâm NE31a4

130 A39377 Trần Thị Duyên NJ33h3 6-7

131 A35878 Lê Văn Vũ QT32h3

132 A29151 Nguyễn Thị Thùy Linh NJ29g3

133 A25119 Lê Quỳnh Anh QE27g2 3-5

134 A35004  Nguyễn Thị Huyền Chang NE30a2

135 A32839 Đinh Thị Hằng QT31h2

136 A33483 Nguyễn Thị Cẩm Vân QA31h3

137 A31000 Phạm Thị Hồng Cúc NJ30h3 6-7

138 A2844  Đào Quốc Khánh QT30g3 1-3

139 A43708 Đào Ngọc Hùng XC32h1

140 A32276 Nguyễn Thị Hương Lan QT31h1

141 A35470 Lê Ngọc Ánh QT32g1

142 A31336 Trần Quốc Vĩ TC30g1

Tầng 1

3-5

1-3

1-3

30/12/2020

29/12/2020

31/12/2020

Không
đeo thẻ

3-5

1-2
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